
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Nơi sinh
Ghi 

chú

1 24217216709 1 HTBS/K24DH Nguyễn Văn Tài 29/09/2000 K24DLL 2.65   2.33   1.65   2.00   2.65   Đắk Lắk Bổ sung HP'

2 24207214664 2 HTBS/K24DH Nguyễn Thị Thanh Vi 21/11/2000 K24DLL 2.33   1.65   3.65   2.00   3.33   Bình Định Bổ sung HP'

3 24218602547 3 HTBS/K24DH Lê Viết Mạnh 06/09/2000 K24HP-LKT 1.65   1.00   2.00   3.33   1.65   Quảng Nam Bổ sung HP'

4 24203204704 4 HTBS/K24DH Văn Thị Ly Na 31/07/2000 K24NAD 1.00   1.00   3.33   3.65   1.65   Quảng Nam Bổ sung HP'

5 24217103516 5 HTBS/K24DH Võ Công Thịnh 02/11/1999 K24PSU_DLK 3.65   2.00   2.65   3.33   2.65   Đà Nẵng Bổ sung HP'

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

1 25207107261 1 HTBS/K25DH Hoàng Thùy Dương 13/10/2001 K25DLK 2.33   3.00   4.00   2.33   2.00   Quảng Trị Bổ sung HP'

2 25207102722 2 HTBS/K25DH Nguyễn Trà Giang 22/08/2001 K25DLK 2.65   2.65   4.00   2.33   3.00   Quảng Nam Bổ sung HP'

3 24211200702 3 HTBS/K25DH Ngô Khánh Hưng 29/09/2000 K25DLK 2.65   2.33   3.00   2.00   4.00   Quảng Nam Bổ sung HP'

4 24217105225 4 HTBS/K25DH Nguyễn Thế Ngân 11/05/2000 K25DLK 3.65   3.33   2.33   3.00   3.65   Quảng Trị Bổ sung HP'

5 25217109434 5 HTBS/K25DH Trần Lý Phát 07/03/2001 K25DLK 2.33   2.65   4.00   2.33   2.33   Quảng Nam Bổ sung HP'

6 25202112740 6 HTBS/K25DH Hoàng Thị Xuân Mẫn 04/12/2001 K25HP_QTC 3.00   3.65   4.00   1.65   3.65   Thừa Thiên Huế Bổ sung HP'

7 25202117362 7 HTBS/K25DH Nguyễn Thị Thủy Tiên 10/02/2001 K25HP_QTC 3.33   4.00   3.33   3.65   3.33   Nghệ An Bổ sung HP'

8 25202209125 8 HTBS/K25DH Phan Thị Thục Uyên 09/07/2001 K25HP_QTM 2.33   3.00   4.00   1.65   2.00   Quảng Trị Bổ sung HP'

9 25202807476 9 HTBS/K25DH Đỗ Thị Hà Giang 27/05/2001 K25KKT 3.33   2.65   4.00   2.65   3.00   Quảng Bình Bổ sung HP'

10 25203310417 10 HTBS/K25DH Dương Thị Ngọc Hân 21/08/2001 K25NTQ 2.65   2.00   3.00   2.65   2.00   Quảng Nam Bổ sung HP'

11 25211210506 11 HTBS/K25DH Trần Công Quốc An 11/10/2001 K25PSU_DLK 1.65   1.65   3.33   1.65   3.33   Đà Nẵng Bổ sung HP'

12 25207104029 12 HTBS/K25DH Lê Thị An Nam 20/09/2001 K25PSU_DLK 2.65   3.00   3.65   3.33   3.00   Quảng Nam Bổ sung HP'

13 25207104072 13 HTBS/K25DH Nguyễn Thị Thảo Quyên 06/04/2001 K25PSU_DLK 1.65   3.33   4.00   2.65   1.00   Quảng Nam Bổ sung HP'

14 25207208341 14 HTBS/K25DH Nguyễn Thị Dạ Chi 24/07/2001 K25PSU_DLL 2.65   3.00   2.65   4.00   3.65   Quảng Bình Bổ sung HP'

15 25217203727 15 HTBS/K25DH Hà Quang Lập 16/12/2000 K25PSU_DLL 1.65   4.00   3.33   4.00   1.65   Đà Nẵng Bổ sung HP'

16 25202901884 16 HTBS/K25DH Nguyễn Minh Phương 09/12/1999 K25QNL 1.65   2.33   3.33   3.33   3.00   Đà Nẵng Bổ sung HP'

17 25202707705 17 HTBS/K25DH Võ Thị Thu Hà 17/09/2001 K25QNT 1.65   2.65   4.00   2.65   2.65   Quảng Nam Bổ sung HP'

18 25212108667 18 HTBS/K25DH Lê Trần Duy Luân 11/09/2001 K25QTH 2.33   2.33   3.65   3.00   2.33   Quảng Ngãi Bổ sung HP'

19 25202203909 19 HTBS/K25DH Nguyễn Thị Hồng Vi 12/03/2001 K25QTM 2.65   2.65   3.33   3.33   3.00   Đắk Lắk Bổ sung HP'

20 24201216705 20 HTBS/K25DH Lê Nguyễn Thị Nhi 13/06/2000 K25TPM 3.00   4.00   4.00   3.65   3.00   Quảng Nam Bổ sung HP'

21 25213707488 21 HTBS/K25DH Lê Anh Đức 14/07/2001 K25VTD 2.33   2.00   3.33   2.00   1.65   Quảng Nam Bổ sung HP'

22 24216106355 22 HTBS/K25DH Cao Lương Tuấn Cẩm 23/11/2000 K25XDD 1.65   2.65   3.00   3.65   3.65   Quảng Nam Bổ sung HP'

23 25208617006 23 HTBS/K25DH Lê Hoài Tiểu Minh 10/09/2001 K25LKT 2.65   1.65   3.33   2.65   2.65   Quảng Trị Bổ sung HP'

24 24207209609 24 HTBS/K25DH Hoàng Ngọc Ngân Hà 16/09/2000 K25PSU-DLK 3.00   1.65   3.33   4.00   1.65   Quảng Ngãi
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